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Cơ quan quản lý cấp trên: UBND HUYỆN GIA LÂM

Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng tài sản: Trường Mầm non Dương Quang

Mã đơn vị: 1088895

Loại hình đơn vị: Khối sự nghiệp

Mẫu số 09c-CK/TSCBộ, tỉnh: Thành phố Hà Nội

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG XE Ô TÔ VÀ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH KHÁC

Năm 2021

STT
Danh mục xe ô tô và tài sản khác

của cơ quan, đơn vị, tổ chức
Bộ phận sử dụng

Số
lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai
(Nghìn đồng)

Tổng cộng

Nguyên giá

Nguồn ngân
sách

Nguồn khác

Giá trị còn
lại

Mục đích sử dụng

Phục vụ
chức danh

có tiêu
chuẩn

Phục vụ
công
tác

chung

Phục
vụ hoạt

động
đặc thù

Kinh
doanh

Cho
thuê

Liên
doanh,

liên
kết

Sử
dụng
khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

I Xe ô tô

II Tài sản cố định khác 133 3.258.316 3.258.316 1.540.620

1 Bàn so chế
Trường MN Dương
Quang

2 30.000 30.000

2 Bếp ăn
Trường MN Dương
Quang

1 2.750 2.750

3 Bếp Ga công nghiệp
Trường MN Dương
Quang

3 30.000 30.000

4
Bộ đèn tín hiệu giao thông 2018
PGD cấp

Trường MN Dương
Quang

1 14.280 14.280 7.140

5
Bộ vận động đa năng mái chóp
2021

Trường MN Dương
Quang

1 183.378 183.378 160.456

6
Bộ vận động liên hoàn 3 khối đa
năng

Trường MN Dương
Quang

1 12.075 12.075 4.528

7 Chụp hút khói
Trường MN Dương
Quang

1 19.000 19.000

8 Cổng sắt
Trường MN Dương
Quang

4 3.500 3.500

9 Công trinh nước sạch
Trường MN Dương
Quang

4 11.200 11.200

10 Công trình vệ sinh
Trường MN Dương
Quang

1 4.800 4.800

11 Cổng trường, tường rào
Trường MN Dương
Quang

1 723.100 723.100 506.170 x

12 Đàn Organ Casio WK-7600
Trường MN Dương
Quang

3 66.825 66.825 13.365
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13 Đàn organ YAMAHA E 453
Trường MN Dương
Quang

5 57.500 57.500 23.000

14 Đàn organ YAMAHA S 970
Trường MN Dương
Quang

1 45.000 45.000 18.000

15 Đàn YAMAHA
Trường MN Dương
Quang

2 42.200 42.200

16 Đàn Yamaha S730
Trường MN Dương
Quang

3 60.000 60.000

17 Điều hòa Không khí
Trường MN Dương
Quang

4 46.860 46.860

18 Đồ chơi liên hoàn
Trường MN Dương
Quang

1 14.679 14.679

19 Đồ chơi ngoài trời
Trường MN Dương
Quang

1 10.296 10.296

20 Đu quanh mâm có ray ĐK 220cm
Trường MN Dương
Quang

1 17.325 17.325 8.663

21 Đu quay mâm không ray
Trường MN Dương
Quang

1 25.850 25.850 16.156 x

22
Hệ thống âm thanh hội trường
2018

Trường MN Dương
Quang

1 61.750 61.750 24.700

23 Hệ thống cấp ga tiêu chuẩn
Trường MN Dương
Quang

1 13.000 13.000

24 Hệ thống hút mùi 2018
Trường MN Dương
Quang

1 24.000 24.000 15.000

25 Khu vui chơi liên hoàn 2018
Trường MN Dương
Quang

1 90.000 90.000 56.250

26 Loa thùng
Trường MN Dương
Quang

1 19.900 19.900

27 Mái vòm chống nóng
Trường MN Dương
Quang

1 88.704 88.704

28
Máy  giặt lồng đứng LG-12kg
2018

Trường MN Dương
Quang

1 13.200 13.200 5.280

29 Máy cắt củ quả 2018
Trường MN Dương
Quang

1 25.500 25.500 15.938

30 Máy chiếu đa năng 2009
Trường MN Dương
Quang

1 21.000 21.000
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31 Máy chiếu đa năng 2018
Trường MN Dương
Quang

2 47.900 47.900 19.160

32 Máy chiếu đa năng 2021
Trường MN Dương
Quang

2 45.400 45.400 36.320

33 Máy in canon
Trường MN Dương
Quang

5 25.000 25.000 10.000

34 Máy in đa năng
Trường MN Dương
Quang

1 9.855 9.855

35 Máy phát điện
Trường MN Dương
Quang

1 31.200 31.200

36 Máy Tính
Trường MN Dương
Quang

1 7.500 7.500

37 Máy tính để bàn
Trường MN Dương
Quang

7 91.000 91.000 72.800

38 Máy tính để bàn 2021
Trường MN Dương
Quang

4 36.000 36.000 28.800

39 Máy tính để bàn Inter-H61-G1060
Trường MN Dương
Quang

4 40.000 40.000

40 Máy tính học sinh 2012
Trường MN Dương
Quang

2 18.685 18.685

41 Máy tính học sinh 2018
Trường MN Dương
Quang

20 260.000 260.000 104.000

42 Máy tính xách tay 2021
Trường MN Dương
Quang

1 15.000 15.000 12.000

43 Phần mềm dinh dưỡng
Trường MN Dương
Quang

1 5.000 5.000 3.750

44 Phần mềm Godkis
Trường MN Dương
Quang

1 7.000 7.000 7.000

45 Phần mềm kế toán
Trường MN Dương
Quang

1 10.500 10.500 10.500

46 Phần mềm kế toán
Trường MN Dương
Quang

1 6.500 6.500 4.225

47 Phần mềm nuôi dưỡng
Trường MN Dương
Quang

1 8.500 8.500 8.075

48 Phần mềm phổ cập
Trường MN Dương
Quang

1 4.000 4.000 3.800
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49
Phần mềm quản lý tài sản
QLTS.vn

Trường MN Dương
Quang

1 9.000 9.000 9.000

50 Phần mềm Quản lý thu chi
Trường MN Dương
Quang

1 8.000 8.000 8.000

51 Phần mềm tài sản
Trường MN Dương
Quang

1 3.000 3.000 2.850

52 Phần mềm thu chi
Trường MN Dương
Quang

1 9.000 9.000 9.000

53 Phần mềm Website
Trường MN Dương
Quang

1 8.000 8.000 8.000

54 PM wedsibe 2019
Trường MN Dương
Quang

1 8.000 8.000 8.000

55 Sân tường bao
Trường MN Dương
Quang

1 20.746 20.746

56 Thang leo
Trường MN Dương
Quang

1 7.992 7.992 4.995 x

57 Thang leo nằm ngang
Trường MN Dương
Quang

1 59.190 59.190 36.994 x

58 Thiết bị âm thanh phòng họp
Trường MN Dương
Quang

1 20.000 20.000 8.000

59
Ti vi 43 inch 2018  màn hình Led
Full HD

Trường MN Dương
Quang

5 57.200 57.200 11.440

60 Ti vi LG 43 inch 2018
Trường MN Dương
Quang

1 314.640 314.640 125.856

61 Tivi LG 42 inch
Trường MN Dương
Quang

2 40.000 40.000

62 Tivi Sony 42 inch
Trường MN Dương
Quang

2 47.900 47.900

63 Tủ cơm ga
Trường MN Dương
Quang

1 55.000 55.000 27.500

64 Tủ cơm ga 70Kg. DA.2021
Trường MN Dương
Quang

1 35.000 35.000 21.875

65 Tủ hấp khăn 2018
Trường MN Dương
Quang

1 35.000 35.000 21.875

66 Tủ lạnh lưu mẫu thức ăn 2018
Trường MN Dương
Quang

1 18.000 18.000 7.200
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67 Tủ sấy bát 2018
Trường MN Dương
Quang

1 30.000 30.000 18.750

68 Xích đu liên hoàn đa năng
Trường MN Dương
Quang

1 25.935 25.935 16.209

Tổng cộng 1 133 3.258.316 3.258.316 1.540.620

Ngày ......tháng ...... năm .........

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên và đóng dấu)

Đoàn Thị Thoan

Người lập báo cáo

(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Lan Anh


